
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 đường 6/1, tổ 3, khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị 
xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

14/05/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOÀN 
PHÁT

3801075429

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản
- Bán buôn nông sản các loại

4620

2. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán buôn gạo 4631

7. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc, giày dép, vải 

4641

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản, rau, quả, cà phê, chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

9. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TOÀN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT TRADING SERVICE ONE 
MEMBER COMPNAY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933 090903
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ, kính mắt 
- Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ 

4773

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón các loại

4669

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

23. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

24. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN TOÀN Nam

01/01/1989 Kinh Việt Nam

285289420
11/07/2011 Công an tỉnh Bình Phước

Số nhà 31, đường 6/1, tổ 3, khu phố 1, Phường Long Thuỷ, 
Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 31, đường 6/1, tổ 3, khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước 
Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN VĂN TOÀN Nam

1989 Kinh Việt Nam

285289420
11/07/2011 Công an tỉnh Bình Phước

Số nhà 31, đường 6/1, tổ 3, khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Số nhà 31, đường 6/1, tổ 3, khu phố 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã  Phước Long, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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